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CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH 
                 TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC 
     VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
PHIẾU KHẢO SÁT  VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 

CỦA ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN

Theo tinh thần của công văn số 827/KH-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công công tác triển khai đánh giá thực hiện chính sách quốc gia về thuốc giai đoạn 1996-2010 và xây dựng chính sách thuốc quốc gia giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến 2030. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang giao cho Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc là đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan khác (Cục Quản lý Dược, Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Bảo hiểm Y tế) tiến hành thực hiện cuộc khảo sát “Phân tích thực trạng,cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động của đơn vị thông tin thuốc tại bệnh viện” với 2 mục tiêu sau:

- Phân tích thực trạng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và hoạt động của đơn vị thông tin thuốc tại bệnh viện

- Đề xuất phương hướng, giải pháp và kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2010 – 2020 để tăng cường, thúc đẩy hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện. 

Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Trung tâm Quốc gia kính đề nghị Quý Bệnh viện điền đầy đủ thông tin trong phiếu khảo sát này và gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia trước ngày 25/11/2010. Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Trung tâm Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý Bệnh viện.
Mọi phản hồi xin gửi về: 
Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc

Tầng 3 toà nhà GMP - trường ĐH Dược Hà Nội

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 043 933 5618; Fax: 043 933 5642; Email: di.pvcenter@vnn.vn
KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC BỆNH VIỆN
	A. THÔNG TIN CHUNG CỦA BỆNH VIỆN
	Mã hóa 

	A1
	Tên bệnh viện được nghiên cứu
	
	

	A2
	Địa chỉ
	
	

	A3
	Điện thoại/ Fax
	
	

	A4
	Họ tên cán bộ để liên lạc 
	
	

	A5
	Điện thoại/ Email (nếu có)
	
	

	A6
	Tuyến bệnh viện
	BV trực thuộc Bộ Y tế   1
BV tỉnh, thành phố   2

BV quận, huyện   3
	

	A7
	Hạng bệnh viện
	Hạng đặc biệt   1
Hạng 1   2

Hạng 2   3

Hạng 3   4

Hạng 4 và chưa phân hạng   5
	

	A8
	Loại bệnh viện
	Đa khoa   1
Chuyên khoa   2
	

	A9
	Loại hình bệnh viện
	Công lập   1

Ngoài công lập   2
	

	A10
	Số giường bệnh thực kê năm 2009
	
	

	A11
	Tổng số lượt khám chữa bệnh năm 2009
	
	

	A12.1
	Tổng số cán bộ y tế của bệnh viện
	
	

	A12.2
	Trong đó, số bác sĩ
	
	

	A12.3
	Số dược sĩ đại học
	
	

	A12.4
	Số dược sĩ trung học
	
	

	A12.5
	Số y tá, điều dưỡng, y sĩ
	
	

	B. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC
	

	B1
	BV có đơn vị thông tin thuốc (TTT) không? 
	Có   1
Không  2
	

	B1.1
	Nếu có, đơn vị TTT đã thành lập được bao nhiêu năm? 
	Dưới 5 năm   1
Từ 5-10 năm   2

Trên 10 năm   3
	

	B1.2 
	Nếu không, bệnh viện có kế hoạch thành lập không?
	Có   1
Không   2
	

	B2.1
	Số cán bộ y tế làm việc tại đơn vị TTT
	
	

	B2.2
	Trong đó, số dược sĩ của đơn vị TTT
	
	

	B2.3
	Số bác sĩ của đơn vị TTT
	
	

	B3.1
	Số cán bộ chuyên trách làm công tác TTT/dược lâm sàng
	
	

	B3.2
	Số cán bộ kiêm nhiệm làm công tác TTT/dược lâm sàng
	
	


	B4
	Đơn vị có được bố trí phòng riêng cho hoạt động TTT không?
	Có   1
Không   2
	

	B5
	Đơn vị có máy tính phục vụ công tác TTT không? Nếu có, máy tính có kết nối mạng Internet không?
	Chưa có   1

Có nhưng chưa nối mạng   2

Có và đã được nối mạng   3
	

	C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC
	

	C1
	Các hoạt động đơn vị thông tin TTT đã triển khai 
	Tư vấn TTT phục vụ công tác điều trị    1

Cung cấp TTT cho hội đồng thuốc và điều trị   2

Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân   3

Tham gia theo dõi, xử lý, thu thập ADR   4

Phổ biến kiến thức TTT và ADR cho 

                             cán bộ y tế trong bệnh viện     5

Khác (ghi rõ):………………………………….6
	

	C2
	Nếu đơn vị có phổ biến TTT cho cán bộ y tế thì dưới hình thức nào?
	Tư vấn, trả lời câu hỏi TTT   1

Cập nhật TTT và ADR trên bảng tin bệnh viện   2

Phát hành ấn phẩm (bản tin, tờ rơi…)

 về TTT và ADR   3

Cung cấp thông tin về thuốc và ADR 
trong buổi giao ban   4

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bình bệnh án  5

Tập huấn cho cán bộ y tế về TTT và ADR  6

Khác (ghi rõ):………………………………….7  
	

	C3
	Nếu đơn vị có hoạt động tư vấn, trả lời câu hỏi TTT,
	
	

	C3.1
	Câu hỏi TTT có được lưu trữ không?
	Có   1
Không   2
	

	C3.2
	Trung bình số câu hỏi đơn vị nhận được trong 1 tháng?
	
	

	C3.3
	Loại hình câu hỏi TTT mà đơn vị TTT thường nhận được từ cán bộ y tế
	Liều dùng, hiệu chỉnh liều suy gan, thận   1

Lựa chọn thuốc và phác đồ điều trị   2

Đường dùng, cách dùng   3

Tác dụng phụ, độc tính   4
Chỉ định, chống chỉ định   5

Tương tác thuốc   6

Sử dụng thuốc ở phụ nữ có thai/cho con bú   7

Tương hợp/tương kị, độ ổn định, bảo quản   8

Dược động học, sinh khả dụng   9

Biệt dược, hoạt chất, dạng bào chế   10

Khác (giá, bảo hiểm…)   11
	

	C4
	Đơn vị có cung cấp TTT, tham gia đào tạo, tâp huấn cho tuyến dưới không?
	Có   1

Không   2
	

	C5
	Đơn vị có báo cáo phản hồi TTT lên tuyến trên không?
	Có   1

Không   2
	

	C6
	Đơn vị có tổng hợp và gửi báo cáo ADR không?
	Có   1

Không   2
	

	C7.1
	Cán bộ đơn vị TTT đã từng được tham gia tập huấn về cách triển khai hoạt động TTT/Dược lâm sàng hay chưa?
	Đã từng tham gia   1

Chưa từng tham gia   2
	

	C7.2
	Nếu có, số cán bộ đã từng tham gia
	
	

	
D. TÀI LIỆU TRA CỨU THÔNG TIN THUỐC
	

	D1.1
	Đơn vị sử dụng các nguồn tài liệu nào để tra cứu TTT?
	Dược thư quốc gia   1

Thuốc và biệt dược   2

Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định   3

VIDAL (tiếng Việt)   4

VIDAL (tiếng Pháp)   5

MIMS   6

Martindale   7

AHFS    8

BNF    9

Khác (ghi rõ):………………………………10
	

	D1.2
	Đơn vị có thường xuyên sử dụng Bản tin Dược lâm sàng và Điều trị, nay là Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc để tra cứu TTT không?
	Có    1

Không   2
	

	D2.1
	Đơn vị có sử dụng Internet để tra cứu, cập nhật TTT không?
	Có   1

Không   2
	

	D2.2
	Nếu có, đơn vị thường truy cập những trang web nào?


	
	

	D3.1
	Đơn vị có sử dụng phần mềm tra cứu TTT không?
	Có   1

Không   2
	

	D3.2
	Nếu có, đơn vị sử dụng phần mềm nào?


	
	

	E. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

	E1
	Đánh giá chung về hoạt động TTT của đơn vị

	
	

	E2
	Phương hướng và đề xuất của bệnh viện để tăng cường hoạt động đơn vị TTT

	
	


Chú thích: TTT = Thông tin thuốc; ADR = phản ứng có hại của thuốc
Hướng dẫn trả lời mẫu  khảo sát:

· Với câu hỏi lựa chọn, Quý Bệnh viện lựa chọn mã số tương ứng với đáp án lựa chọn để điền vào cột mã hóa. Với câu hỏi có nhiều lựa chọn, Quý Bệnh viện có thể chọn nhiều đáp án. 
· Với các câu hỏi khác, Quý Bệnh viện điền cụ thể đáp án vào chỗ trống trong câu trả lời.
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